
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Trƣơng Thị Thơm 04-04-1999 E00215575
Nhân 

Trạch
Bố Trạch Quảng Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

2 Lƣu Văn Hòa 20-10-2001 P01413135 Giáp Sơn Lục Ngạn Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

3 Nguyễn Văn Mạnh 22-01-1997 P01593886
Thạch 

Khôi

TP. Hải 

Dƣơng
Hải Dƣơng

2N 0T 

26N
Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

4 Nguyễn Văn Vĩnh 21-06-1998 P01760833 Giai Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xí nghiệp 

gang thép Kim Thăng

Số 21 đoạn 1, đƣờng Bảo An, khu Nhân Đức ,

TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

5 Trần Thị Hợp 01-03-2004 P00079088 Ea Tóh
Krông 

Năng
Đắk Lắk 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP quốc tế 

Hằng Mỹ

Số 486, nhà A đƣờng Trung Sơn, phƣờng Nam 

Hƣng, khu Quy Nhân, TP Đài Nam
Tháng 6/2023

6 Đỗ Thị Sành 19-07-2004 P01510364
Nam 

Nghĩa
Nam Đàn Nghệ An 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP quốc tế 

Hằng Mỹ

Số 486, nhà A đƣờng Trung Sơn, phƣờng Nam 

Hƣng, khu Quy Nhân, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

7 Nguyễn Công Giáp 19-09-1984 E00188025 Minh Sơn Đô Lƣơng Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xƣởng đúc 

Hƣng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phƣờng Minh Hòa, khu Sơn 

Thƣợng, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

8 Trƣơng Văn Phi 28-04-1985 P01534024 Tân Xuân Tân Kỳ Nghệ An 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ An 

Tập

Số 19, đƣờng Khoa Kỹ 5, phƣờng Diêm Điề, khu 

An Nam, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

9 Hà Thị Xuân 10-10-1990 C6926227 Thanh Kỳ Nhƣ Thanh Thanh Hóa 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ 

Phổ La Sâm 

Số 287, tầng 3, đƣờng Ngƣu Phố, phƣờng Ngƣu 

Phố, khu Hƣơng Sơn, TP.Tân Trúc 
Tháng 6/2023

10 Nguyễn Thị Hồng 13-06-1994 E00299910
Hƣng 

Yên Bắc

Hƣng 

Nguyên
Nghệ An

2N 06T 

02N
Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85, phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

11 Phạm Công Kiên 08-11-1998 E00365530
Gia 

Khánh
Gia Lộc Hải Dƣơng 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP thực 

nghiệp Tƣơng Bảo

Số 85 phố Trung Chính 5, phƣờng Diêm Hành ,

khu Vĩnh Khang, TP Đài Nam
Tháng 6/2023

12 Nguyễn Thanh Tuấn 15-12-1984 P01731144 Loan Mỹ Tam Bình Vĩnh Long 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP khoa kỹ 

Phổ La Sâm 

Số 287, tầng 3, đƣờng Ngƣu Phố, phƣờng Ngƣu 

Phố, khu Hƣơng Sơn, TP.Tân Trúc 
Tháng 6/2023

13 Lang Văn Hoàng 19-08-1991 B8860032
Nghĩa 

Phúc
Tân Kỳ Nghệ An

1N 03T 

25N
Công nghiệp Công ty HH Cẩm Nghị

Số 25 khu C, đƣờng Vĩnh Đức, phƣờng Bảo An ,

khu Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

14 Trần Đình Duẩn 24-05-1978 P01363307
Cẩm 

Quang
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP quang học 

Kiến Lợi

Số 476, đƣờng Thái Tử, phƣờng Thái Tử, khu 

Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 6/2023

1
NGUYỄN 

KHÁNH HƢNG
14/06/1997 K0585962

Xã 

Quảng 

Hòa

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jeong Mun

24 ,Okdo-gil, Jodo-myeon, Jindo-gun ,

Jeollanam-do
Tháng 6/2023

2
NGUYỄN MINH 

TIẾN
14/07/1995 P00182591

Xã Đức 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Song Hun

331-1 Jangsan-ro, Janghang-eup ,

Seocheon-gun, Chungcheongnam-do
Tháng 6/2023

3
DƢƠNG VĂN 

ÂN
06/07/1986 P00043598

Xã 

Thanh 

Trạch

Huyện 

Bố Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Yang Hyon Tae

20 ,Jangsan-ro 317beon-gil, Janghang-

eup, Seocheon-gun, Chungcheongnam-

do

Tháng 6/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƢỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƢỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động



4
LÊ NGỌC 

TRINH
05/01/2000 K0045897

Xã Hải 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Ninh

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
 Yoon Hyo Seop

 6  ,3rd floor (Jungang-dong), 143beon-

gil,Jungang-ro,  Sokcho-si, Gangwon-do 
Tháng 6/2023

5
HOÀNG VĂN 

THƢƠNG
10/11/1992 C9511920

Xã 

Cảnh 

Hóa

Huyện 

Quảng 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Kim Jeong Mun

24 ,Okdo-gil, Jodo-myeon, Jindo-gun ,

Jeollanam-do
Tháng 6/2023
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